  Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán lớp 3
Năm học 2022 - 2023
	Mạch kiến thức

kĩ năng
	Số câu

Câu số

   Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học: 
- Nhận biết các bảng nhân từ 3,4,6,7,8,9
- Nhận biết 1/2 đến 1/9/

- Nhân, chia cho số có một chữ số trong phạm vi 1000

- Giải bài toán có đến hai bước tính.

- Nhận biết các dạng biểu thức  số và tính được giá trị của biểu thức số
	Số câu


	2
	
	2
	2
	1
	1
	5
	3

	
	Câu số


	1,3
	
	2,6
	1,2
	9
	3
	1,3,2,6,9
	1,2,3

	
	Số điểm


	1
	
	2
	2
	1
	1
	4
	3

	2.Đại lượng và hình học:

-Đại lượng và đo đại lượng: Mi - li-mét, Gam, Mi- li- lít, Nhiệt độ,  bài toán liên quan
-Yếu tố hình học:
+ Nhận biết và tính chu vi các hình: Hình tam giác, hình tứ giác, Hình vuông, Hình chữ nhật.
+ Góc vuông, góc không vuông.
	Số câu


	2
	
	
	
	1
	
	3
	

	
	Câu số


	4,5
	
	
	
	7
	
	4,5,7
	

	
	Số điểm


	1
	
	
	
	1
	
	2
	

	3. Hoạt động trải nghiệm:

-Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn  liên quan đến đơn vị đo: Mi- li –mét;  Gam; Mi- li- lít; Nhiệt độ trong thực tế.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	8
	
	
	
	8
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	      Tổng
	Số câu


	4
	
	3
	2
	2
	1
	9
	3

	
	Số điểm


	2
	
	3
	2
	2
	1
	7
	3


	PHÒNG GD& ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 3
NĂM HỌC  2022 - 2023
MÔN : TOÁN

( Thời gian làm bài : 40 phút)


Họ và tên: .........................................................................................................................Lớp .....................
Trường: Tiểu học Quyết Thắng.
	ĐIỂM
	NHẬN XÉT

	
	


I/ TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
  Khoanh tròn vào chữ cái trước( đáp án) câu trả lời đúng :
Câu 1 : Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: M1( 0,5 đ)

        A. 100                        B. 123                             C. 102                      D. 135

Câu 2. Số dư của phép chia 46: 6 là: M 2( 1 đ)
         A. 4                             B. 3                                 C. 7                          D. 6

Câu 3: : Đã khoanh vào một phần mấy số quả táo: M1( 0,5 đ)
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	A. 1/2  

B. 1/3 

C. 1/4   

      D. 1/5

                                                                             


Câu 4. Nhiệt độ nào dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng? M1( 0,5 đ)
         A. 0oC                              B. 2oC                         C. 100oC              D. 36oC

Câu 5 . Độ dài đoạn thẳng AB là: M1( 0,5 đ)
[image: image2.png]



        A. 17 mm           B. 20 mm        C. 15 mm           D.18mm 

Câu 6: Tìm một số, biết số đó giảm đi 6 lần thì được kết quả là 6. Vậy số đó là:  M2( 1 đ)
        A. 18                        B. 24                        C. 30                                  D. 36 
Câu 7: Một hình vuông có chu vi là 36 cm. Cạnh của hình vuông đó là: M3( 1 đ)
         A. 144cm                      B. 18cm                   C. 30cm                            D. 9cm
Câu 8: Bạn Hoa bị ho. Mẹ đưa Hoa đi khám,bác sĩ có bán cho một lọ siro 50ml, Bác sĩ dặn mỗi ngày uống 5ml và uống trong 5 ngày. Sau 5 ngày uống lọ siro còn lại số mi-li-lít là: M2( 1 đ)
        A. 15ml                   B. 25ml                  C. 10ml                           D. 45ml
 Câu 9:Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 24 và số dư là 7. Số bị chia là: 
          A. 24                      B. 199                          C.62                           D.77
Câu 10. Trong 1 giờ, máy thứ nhất sản xuất được 27 sản phẩm, máy thứ hai sản xuất được gấp 5 lần máy thứ nhất. Hỏi trong một giờ máy thứ hai sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

A. 22 sản phẩm       B. 32 sản phẩm       C. 135 sản phẩm       D . 65 sản phẩm
Câu 11. Một thùng đựng 42 lít dầu, người ta lấy đi 1 số lít dầu trong thùng. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?                            7
A. 6 lít                    B. 7 lít                         C. 35 lít                      D. 36 lít

II/ TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính 
 129 + 63                      866 : 4                            204 ×4                  592 - 248
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2 : Anh Nam đã lát được 24 viên gạch hoa, bác Toàn lát được số viên gạch gấp 2 lần anh Nam.  Hỏi cả hai người đã lát được bao nhiêu viên gạch hoa? M2( 1 đ)
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3: Tìm số có 2 chữ số đều là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 và thương của  chúng là 3. M3( 1 đ)

Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG GD& ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG
	     BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TOÁN LỚP 3



I.Phần trắc nghiệm : 7 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	A
	B

	Điểm
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1


II. Phần tự luận:  3 điểm
Câu 1 : ( M2- 1điểm)  Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm. 
Câu 2 : (M3- 1 điểm ) 

Bài giải

Bác Toàn lát được số viên gạch hoa là: (0,25 đ)
 24  x 2 = 48 ( viên gạch)        (0,25 đ)
Cả hai người lát được số viên gạch hoa là: (0,25 đ)

24 + 48 =  72( viên gạch)    (0,25 đ)
                                                    Đáp số: 72 viên gạch
Câu 3: (M3-1 điểm)    

Bài làm
                            Số có hai chữ số đều là số lẻ là: 93
                            Vì:  Hiệu của chúng là 6. Ta có 9 -3 = 6
                                   Thương của chúng bằng 3 vì 9 : 3 = 3
                                                 Vậy số cần tìm là 93
Lưu ý: GV căn cứ vào kết quả bài làm của HS để đánh giá cho phù hợp.
